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 ĐỀ CHỌN HSG TOÁN LỚP 1 
Ngày thi : 14-5-2011 ( Thời gian làm bài 60 phút ) 

Bài 1 : (2 điểm) 
Điền chữ số thích hợp vao ô trông  
 
4                                  2                                     3                                         6 
     3                                  5                           1                                          2     
 
1   4                             8   7                           6    8                                    3   2 
 
Bài 2 : (2 điểm) 
a/ Tính nhanh : 1+2+3+4+5+6+7+8+9 
= 
.....................................................................................................................................  
= 
..................................................................................................................................... 
= 
..................................................................................................................................... 
= 
..................................................................................................................................... 
b/ Viết tất cả các số có hai chữ số khác ngau từ ba chữ số : 2;0;7. 
Bài 3 : (2 điểm)  
Tuổi em là số bé nhất có hai chữ số cộng thêm một . Em kém nah 7 tuổi . Hỏi anh 
năm nay bao nhiêu tuổi ? 
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          

 
Bài 4 : (4 điểm) 
Điền dấu (+) hoặc trừ (-) vào chỗ dấu ......... ở dòng sau có phép tính đúng : 
a/ 12............13........15 = 40 
b/ 14............3............5 = 16 
Bài 5 : (2 điểm) 
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Ngày thứ 6 của tuần này là ngày 12 trong tháng . Hỏi ngày thứ 6 tuần liền sau là 
ngày nào trong tháng . 
Bài 6 : (1 điểm) Hình vẽ dưới đây : 
- Có ............ hình vuông . 
- Có ............ hình tam giác . 
 
 
 
 
 
 
 

 ĐỀ CHỌN HSG TIẾNG VIỆT LỚP 1 
Ngày thi : 14-5-2011 ( Thời gian làm bài 60 phút ) 

 
Bài 1 : (2 điểm) 
a/ Điền r,d,gi vào chỗ trống (........) cho đúng  
.............ia đình , cuộn ...............ây , sầu ..............iêng . 
Cô ........áo ........ạy em luôn đoàn kết, yêu quý  bạn bè 
b/ Điền tiếng có chứa vần uôi hoặc vần ươi  
Đi ngược về ........... 
Mèo ................. chuột . 
Học một biết ............... 
Bài 2 : (2 điểm) Xếp các từ sau thành một câu và viết lại câu đó : 
a/ chim én, mùa xuân, trên trời, bay lượn 
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          

 
b/ các, lớp, bạn, múa, đang, em  
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Bài 3 : (2 điểm) 
a/ Gạch bỏ tiếng có vần khác với các tiếng còn lại trong mỗi dòng sau  
- Đường , xuồng ,xương , thưởng , mương , xương . 
- Sắt, đất, cắt, mặt, giặt, bắt . 
b/ Tìm một từ ngữ có chứa vần uyên  
- Chỉ một phương tiện giao thông đi lại trên mặt nước : ...................... 
- Chỉ tên một loài chim : .................................. 
 
 
Bài 4 : (2 điểm) 
Mộy nhóm học sinh có 7 bạn : Huệ, An, Lan, Bắc, Dung, Xuân, Yến . Em hãy viết 
tên các bạn ấy theo thứ tự trong bảng chữ cái  
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          

 
Bài 5 : (2 điểm) 
Em hãy viết hai câu nói về một cây hoa mà em thích . 
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          

 
 
 


